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Vật liệu Nhân công Máy T.C Vật liệu Nhân công Máy thi công

HM HẠNG MỤC 1

THAY THẾ CÁC CHAO ĐÈN CHIẾU SÁNG HƯ HỎNG

1 CSHP1.12110 Thay chao đèn cao áp, chao đèn LT lighting, công suất 100w, DIM cấp 10 bộ 10,7 28.400.000, 1.487.888, 1.870.000, 303.880.000, 15.920.401,6 20.009.000,

THAY THẾ CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG HƯ HỎNG 

2 CSHP1.51120 Thay cột đèn, cột thép bát giác liền cần, cao 8m 1 cột 8, 5.204.000, 2.438.400, 1.125.000, 41.632.000, 19.507.200, 9.000.000,

3 TT Khung móng bulong M24 móng cột cái 8, 594.000, 4.752.000, 0, 0,

4 BA.34001 Luồn cáp ngầm cửa cột đầu 
cáp 

16, 34.060, 0, 544.960, 0,

5 BA.35101 Lắp bảng điện cửa cột bảng 8, 165.000, 23.959, 1.320.000, 191.672, 0,

6 BA.18201 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 10 Ampe bảng điện 
cửa

cái 8, 115.500, 28.820, 924.000, 230.560, 0,

7 CSHP1.31110 Thay dây lên đèn 40m 1,8 521.808, 783.099, 0, 939.254,4 1.409.578,2 0,

SỬA CHỮA, ĐẤU NỐI CÁP ĐIỆN NGẦM

8 CSHP1.32410 Nối cáp ngầm. Hè phố 1 mối 
nối

1, 788.600, 1.044.132, 788.600, 1.044.132, 0,

9 CSHP11.11120 Xử lý sự cố chạm chập. Lưới điện ngầm 1 lần 
sự cố

2, 1.566.198, 0, 3.132.396, 0,

THM Tổng cộng: HẠNG MỤC 1 354.235.854 41.980.900 29.009.000
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BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MÓI KIỂU MẪU THUỘC ĐỊA BÀN XÃ KIẾN HƯNG
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